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Ban hành lần: 04
Ngày ban hành: 20/04/2021
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CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ
	PHÒNG PHÁP CHẾ - THANH TRA - AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI

Mã số: QT.PC.08
Ban hành lần: 04

Ngày ban hành: 20/04/2021

	1.
	NỘI DUNG QUY TRÌNH

	1.1
	Căn cứ pháp lý

	
	- Luật Giao thông đường thủy nội địa sô 23/2004/QH11 ngày 15/06/2004

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 ngày 17 tháng 06 năm 2014
- Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015

- Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

- Thông tư 248/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa
- Thông tư 39/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
- Thông tư 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
- Các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

	1.2
	Điều kiện thực hiện

	
	Trường hợp phương tiện thủy nội địa vào cảng biển và lưu lại trong khoảng thời gian không quá 72 giờ, không bốc, dỡ hàng hóa, không đón, trả hành khách và giấy tờ, tài liệu khi làm thủ tục rời cảng không thay đổi so với khi đến thì được làm thủ tục vào, rời vào lúc rời cảng

	1.3
	Cách thức thực hiện

	
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua máy Fax, thư điện tử đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị

Địa chỉ: Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị hoặc Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tại Cồn Cỏ, địa chỉ: Huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

	1.4
	Thành phần hồ sơ gồm
	Bản chính
	Bản sao

	1.4.1
	Các giấy tờ phải nộp

Bản khai chung (đối với phương tiện thủy nội địa) theo Mẫu số 59.NĐ/58/2017/NĐ-CP
	x
	

	
	Danh sách hành khách (đối với phương tiện chở khách) theo Mẫu số 61.NĐ/58/2017/NĐ-CP
	x
	

	
	Giấy phép rời cảng
	x
	

	1.4.2
	Các giấy tờ phải xuất trình
Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa
	x
	

	
	Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện
	x
	

	
	Sổ Danh bạ thuyền viên
	x
	

	
	Bằng hoặc Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện
	x
	

	
	Hợp đồng vận chuyển hoặc hóa đơn xuất kho hoặc giấy vận chuyển hàng hóa (nếu có)
	x
	

	
	Lưu ý khi nộp hồ sơ
- Trường hợp thành phần hồ sơ yêu cầu bản sao, khi nộp hồ sơ cần kèm theo bản gốc để đối chiếu
- Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền

	1.5
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

	1.6
	Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 30 phút kể từ khi người làm thủ tục đã nộp và xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định

	1.7
	Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị 

Địa chỉ: Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị hoặc Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tại Cồn Cỏ, địa chỉ: Huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

	1.8
	Cơ quan thực hiện: Phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải - Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị/ Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tại Cồn Cỏ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị/ Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tại Cồn Cỏ
Cơ quan được ủy quyền: Không

Cơ quan phối hợp: Không

	1.9
	Đối tượng thực hiện: Chủ tàu hoặc người quản lý tàu, người thuê tàu, người khai thác tàu, thuyền trưởng hoặc người được ủy quyền thực hiện việc khai báo và làm thủ tục theo quy định với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển.

	1.10
	Kết quả giải quyết: Giấy phép vào cảng biển (Cho phương tiện thủy nội địa)/ Văn bản thông báo không đủ điều kiện cho phép phương tiện thủy nội địa vào cảng biển

	1.11
	Phí, Lệ phí: Mức thu phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa theo quy định tại Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

	2.
	TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

	TT
	Nội dung thực hiện
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/

Kết quả

	B1
	Tiếp nhận hồ sơ

Trước khi phương tiện vào cảng biển hoặc sau khi vào neo đậu an toàn, người làm thủ tục nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị/ Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tại Cồn Cỏ. Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ hoàn tất thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Chỉ tiếp nhận khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


	Cán bộ TN&TKQ/ Tổ chức, cá nhân
	24/24h
	Hồ sơ theo mục 1.4

	B2
	Thẩm định hồ sơ

Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận và tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ trên cơ sở các nội dung theo quy định tại Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
- Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc hồ sơ không đủ điều kiện cho phép phương tiện thủy nội địa vào cảng biển; cán bộ thẩm định hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện pháp lý, cán bộ thẩm định dự thảo Giấy phép vào cảng biển (Cho phương tiện thủy nội địa) trình Lãnh đạo phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải/ Phó trưởng đại diện cảng vụ kiểm tra xem xét.
	Cán bộ được giao xử lý hồ sơ
	20 phút
	Mẫu số 62.NĐ58/2017/NĐ-CP

Mẫu BM.PC.08.01

	B3
	Kiểm tra kết quả thụ lý hồ sơ

Sau khi hoàn tất hồ sơ; cán bộ thụ lý trình Lãnh đạo phòng/ phó Trưởng đại diện xem xét kiểm tra, ký nháy trình Lãnh đạo Cảng vụ/ Trưởng Đại diện Cảng vụ. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, chỉnh sửa chuyển cán bộ hoàn thiện.
	Lãnh đạo phòng / phó Trưởng đại diện
	05 phút
	Mẫu số 62.NĐ58/2017/NĐ-CP 

Mẫu BM.PC.08.01

	B4
	Phê duyệt kết quả thẩm định

Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ và báo cáo của phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn, an ninh hàng hải; Lãnh đạo Cảng vụ/ Trưởng đại diện cảng vụ xem xét và phê duyệt Giấy phép vào cảng biển (Cho phương tiện thủy nội địa) khi đầy đủ tính pháp lý. Trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa chuyển phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải hoàn thiện.
	Lãnh đạo  Cảng vụ/ Lãnh đạo Đại diện Cảng vụ
	05 phút
	Mẫu số 62.NĐ58/2017/NĐ-CP

	B5
	Phát hành văn bản

Giấy phép vào cảng biển (Cho phương tiện thủy nội địa) được lấy số, vào sổ, đóng dấu; chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, làm thủ tục trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
	Cán bộ được giao xử lý hồ sơ
	Ngay sau khi phê duyệt kết quả
	Mẫu số 62.NĐ58/2017/NĐ-CP

	B6
	Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 
	Cán bộ TN&TKQ;

Tổ chức, cá nhân
	Giờ hành chính
	Mẫu số 62.NĐ58/2017/NĐ-CP 

Mẫu BM.PC.08.01

	3.
	BIỂU MẪU  

	
	Mẫu số 59.NĐ58/2017/NĐ-CP Bản khai chung (Cho phương tiện thủy nội địa)


[image: image4.emf]Mẫu số 59.NĐ58/ 2017/NĐ-CP.docx



	
	Mẫu số 61.NĐ58/2017/NĐ-CP Danh sách thuyền viên (Cho phương tiện thủy nội địa)


[image: image5.emf]Mẫu số 61.NĐ58/ 2017/NĐ-CP.docx



	
	Mẫu số 62.NĐ58/2017/NĐ-CP Giấy phép vào cảng biển (Cho phương tiện thủy nội địa)


[image: image6.emf]Mẫu số 62.NĐ58/ 2017/NĐ-CP.docx



	
	Mẫu BM.PC.08.01 Văn bản thông báo không đủ điều kiện cho phép phương tiện thủy nội địa vào cảng biển


[image: image7.emf]Mẫu BM.PC.08.01  Thong bao kđđkcg.docx



	4.
	HỒ SƠ LƯU  

	4.1
	Hồ sơ đầu vào như mục 1.4;

	4.2
	Giấy phép vào cảng biển (Cho phương tiện thủy nội địa)/ Văn bản thông báo không đủ điều kiện cho phép phương tiện thủy nội địa vào cảng biển

	5.
	LƯU HỒ SƠ

	5.1
	Hồ sơ Cho phương tiện thủy nội địa vào cảng biển (trừ phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB) được sắp xếp, biên mục và lưu tại phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải - Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị hoặc Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tại Cồn Cỏ
Tháng 12 hàng năm chuyển và bàn giao hồ sơ về Bộ phận lưu trữ của Cảng vụ hàng hải lưu trữ theo quy định.

	5.2
	Thời gian lưu hồ sơ: Theo quy định hiện hành.


Mẫu số 61.NĐ58/2017/NĐ-CP

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH

(Cho phương tiện thủy nội địa)



		

		

		Đến

		

		Rời



		Tên tàu:



		TT

		Họ và tên

		Ngày và nơi sinh

		Số hộ chiếu/GCMND/Thẻ căn cước



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		







		

		…, ngày ... tháng ... năm 20...
Thuyền trưởng (hoặc đại lý)








Mẫu số 62.NĐ58/2017/NĐ-CP

		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI …………..

Số: …………/GP



GIẤY PHÉP VÀO CẢNG, BIỂN

Tên phương tiện: .................................. 

Số đăng ký: ......................................... 

Trọng tải ………………………………..

Tên thuyền trưởng: ............................... 

Trọng tải ………………………………..

Vào cảng, bến:………………………….

Cập mạn tàu: ………….. Đậu tại cầu, phao

Hàng dỡ …………… Số lượng ………….

Tấn/Teu ……………………………………

Hàng xếp: ………… Số lượng………….

Tấn/Teu …………………………………

Trong thời hạn: từ ngày…../…/.... đến ngày …/…./…

[bookmark: bookmark55]Được rời cảng lúc....giờ ngày.... tháng... năm...

Cảng, bến đến: ……………………………

		CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI …………..

Số:……… /GP

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




		

		

GIẤY PHÉP VÀO CẢNG, BIỂN

(Cho phương tiện thủy nội địa)

Cho phép phương tiện thủy: …………………………………….. Số đăng ký: ................ 

Tên thuyền trưởng: .......................................................................................................

Trọng tải ……………………………………………………………………………………

Vào cảng, bến: ……………………………………………………………………………

Cập mạn tàu: …………………………………………. tại cầu, phao: ……………………

Hàng dỡ: ……………………………… số lượng………………… Tấn/Teu …………….

Hàng xếp: …………………………….. số lượng…………………. Tấn/Teu…………….

Trong thời hạn: từ giờ …. ngày ... tháng ... năm .... đến …… giờ ….. tháng ....năm ....

Được rời cảng lúc ……. giờ ….. ngày ….. tháng .... năm …………………………….

Cảng, bến đến: ……………………………………………………………………………



		 

………., ngày…… tháng…… năm……
GIÁM ĐỐC

		



		

		 

		……, ngày…… tháng…… năm……
GIÁM ĐỐC  



		

		

		










[bookmark: loai_pl3_name]Mẫu BM.PC.08.01

		CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG TRỊ

PHÒNG PHÁP CHẾ TT-ATANHH


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số:     /TB-CVHHQT…..

		…………, ngày …… tháng …… năm……





THÔNG BÁO

(V/v …….. không đủ điều kiện cho phép phương tiện thủy nội địa vào cảng biển)

Kính gửi: ……………………..….

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Cảng vụ Hàng hải Quảng trị/ Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tại Cồn Cỏ tiếp nhận hồ sơ của ........... 

Địa chỉ: ........................................................................................................... 

Số điện thoại: ………………………………… Email:......................................

Nội dung yêu cầu giải quyết:............................................................................... 

Căn cứ các quy định tại Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ; kiểm tra thực tế. Phòng Pháp chế - Thanh tra – An toàn An ninh Hàng hải - Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị/ Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tại Cồn Cỏ thông báo hồ sơ của Ông (bà) ………………………….. không đủ điều kiện cho phép phương tiện thủy nội địa vào cảng biển với lý do cụ thể như sau:

1............................................................................................................................

2............................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................................................

Vậy thông báo cho Ông/Bà được biết và thực hiện./.



 Nơi nhận: 		                     TRƯỞNG PHÒNG/ PHÓ TRƯỞNG ĐẠI DIỆN

- Như Kính gửi                                                                      

- Lưu VP

                                                                                                   





                                                                                






Mẫu số 59.NĐ58/2017/NĐ-CP

BẢN KHAI CHUNG

(Cho phương tiện thủy nội địa)



		

		

		Đến

		

		Rời



		1. Tên phương tiện:

		5. Tên cầu, bến cảng sẽ cập:

		6. Thời gian hoạt động tại cảng:

Từ ngày ……………………………..

Đến ngày ………………………….



		2. Số đăng ký:

		

		



		3. Dung tích:

		7. Cảng, bến rời cuối cùng

		8. Cảng/bến kế tiếp



		4. Trọng tải:

		

		



		9. Tên thuyền trưởng



		10. Tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ phương tiện:



		11. Hàng hóa, số lượng xếp/dỡ:



		12. Ghi chú:



		13. Mã số Giấy phép rời cảng, bến điện tử (*):





(*) Mục này chỉ khai khi phương tiện đến cảng



		

		…, ngày ... tháng ... năm 20…
Thuyền trưởng (hoặc đại lý)








